
 

 

 

 

 

Thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP - LỚP HAI 

 

MÔN TOÁN 

• Các em hãy ôn lại các kiến thức sau: 

- Các bảng cộng, các bảng trừ đã học. 

- Ghi nhớ tìm một số hạng, tìm số bị trừ, tìm số trừ. 

- Bảng nhân 2, bảng nhân 3, bảng nhân 4, bảng nhân 5. 

 

Bài 1. Tô màu vào những phép tính có kết quả 6, 7, 8, 9 theo chỉ dẫn sau: 

6. màu xanh, 7. màu đỏ, 8. màu vàng, 9. màu cam. 

12 - 5 11 - 2 2 x 3 10 - 2 14 - 7 

15 - 6 13 - 6 17 - 8 3 + 3 2 x 4 

11 - 5 19 -10 3 + 4 18 - 9 15 - 9 

14 - 6 6 + 0 2 + 7 9 - 2 3 x 3 

          

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

    46 + 36                   76 + 18                         63 - 5                         83 - 64                           

      ....................................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................................... 

Bài 3. Tìm x: 

      x - 49 = 25 70 - x = 31 

      ....................................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................................... 

Bài 4. Tính:   

            4 x 8 - 17 = .............................                    3 x 5 + 21 = ...............................  

                            = .............................                                     = ............................... 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

Lớp: Hai ……………………………………… 

Họ và tên: ……………………………………. 

 

 

 



Bài 5. Bạn Nam uống nhiều nước đá nên bị viêm họng. Bác sĩ kê đơn thuốc cho 

Nam uống trong một tuần, mỗi ngày Nam cần uống 4 viên thuốc. Hỏi một tuần 

Nam uống tất cả bao nhiêu viên thuốc? 

                                                          Bài giải                        

    ........................................................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................................... 

Bài 6. Viết tên các hình tứ giác, hình chữ nhật: 

                                           B       M                            N 

                    A 

       

 
              D                               C Q                                P 

 

         Hình tứ giác ………………….                 ………………………………… 
 

 
                                             D                                P                                   Q 

   C 

 

 

               

                 G                                E                                        S  R                                          

 

         ……………………………….. ………………………………… 
           

MÔN TIẾNG VIỆT 

Một bàn tay 

 Bài đọc:                                                   

      Trong giờ học vẽ, cô giáo bảo: 

      - Các em hãy vẽ điều gì làm các em thích nhất. 

      Cô nghĩ: “Chắc tụi nhỏ sẽ vẽ những món quà, những que kem và những món đồ 

chơi”. 

      Nhưng cô thật sự rất ngạc nhiên: Việt lại vẽ một bàn tay. Đây là bàn tay của ai? Cả 

lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh này. Chờ cả lớp bớt lao xao rồi cô mới hỏi tác giả. Việt 

ngượng nghịu: 

      - Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ! 



     Cô giáo ngẩn ngơ. Việt là cậu bé khuyết tật nên cô thường dùng bàn tay để dắt Việt ra 

sân, dẫn Việt vào lớp. Hóa ra đối với Việt, bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu 

tượng của tình yêu thương.  

                                                                                      Theo Đào Thùy Linh 

 

          Em hãy đọc thầm bài “Một bàn tay” rồi làm các bài tập sau: 

           (Đánh dấu X vào ô  trước ý đúng nhất của câu 1, 2, 3) 

1. Việt là một học sinh như thế nào? 

a) Việt là một học sinh lười biếng. 

      b)  Việt là một học sinh giỏi. 

      c)  Việt là một học sinh khuyết tật. 

        2. Bức tranh của Việt vẽ gì? 

                     a)  những que kem nhiều màu sắc 

                     b)  một bàn tay 

                     c)  đồ chơi máy bay 

        3. Bàn tay mà Việt vẽ là của ai? 

      a)  của cô giáo 

      b)  của mẹ 

      c)  của bà        

         4. Theo em, cô giáo trong câu chuyện “Một bàn tay” là người như thế nào? 

         ............................................................................................................................................................. 

         ............................................................................................................................................................. 

         ............................................................................................................................................................. 

       5. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

              Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ. 

        ............................................................................................................................................................. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


